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ICD-10 International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems-10 (Bảng thống kê, phân loại quốc tế về các bệnh và những vấn 

đề liên quan đến sức khỏe, sửa đổi lần thứ 10) 

IQ Intelligent Quotient (Chỉ số thông minh) 
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TB Giá trị trung bình 
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Max Maximum (Giá trị cao nhất) 

Min Minimum (Giá trị thấp nhất) 

NKHH Nhiễm khuẩn hô hấp 

SD Standard Deviation (Độ lệch chuẩn) 

VB Verbal Behavior (Can thiệp hành vi ngôn ngữ) 

JASPER Joint Attention, Symbolic Play, Engagement and Regulation (Can thiệp 

chú ý chung-chơi biểu tượng-sự tham gia và điều chỉnh) 
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